
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 71 5005 Sa TC độ 2 + BQ độ 3 + TT độ 2  

8 2 46 2002 UXTC 12tuần + UBT (T) 8 cm

8 3 42 1011 UXTC 12 tuần

9 4 45 2002 UXTC 12 tuần

9 5 43 0010 UBT (T) 5 cm + u giả dính

9 6 32 2012 Vòng xuyên cơ

9 7 22 0000 UBT (P) 7cm

9 8 35 1011 UBT (T) 6 cm

11 9 37 1001 UBT (P) 5cm

11 10 24 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 12 32 1001 UBT (T) 5 cm

11 13 29 2012 UBT (P) 7cm

2 14 25 0000 VS I + UBT (P) 5  cm

2 15 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT/ VMC thủng ruột

2 16 38 0000 VS I + UBT (T)  4 cm

2 17 28 0000 VS I + UBT (T) 6 cm

2 18 31 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

CHIỀU : BS KHOA NS + AN

+ M.HÙNG.TT

TÚ NGÂN + DUYÊN.TT + DUNG.VT

TÚ NGÂN +  DUNG.VT+ DUYÊN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + DUNG.VT

 ( NGÂN + THU HẰNG) . BRVT

M.TUYỀN + DƯƠNG.TT + HUY.TT

M.TUYỀN + HUY.TT+ DƯƠNG.TT 

M.TUYỀN + DƯƠNG.TT + HUY.TT

THỤY.YQG  + H.ANH.TT+ HỒNG.TT

THỤY.YQG + HỒNG.TT + H.ANH.TT 

TÚ NGÂN +  DUNG.VT + DUYÊN.TT

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỌ + PHẠM TÀI + Đ.THIÊN .TT

THỌ + PHẠM TÀI + Đ.THIÊN .TT

THỌ + PHẠM TÀI + Đ.THIÊN .TT

QUANG.BM + DUYÊN.TT+ HIỀN.TT

QUANG.BM + HIỀN.TT+ DUYÊN.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + ĐÌNH VINH 

+ V.ĐOÀI.TT

CHIỀU : BS KHOA NS  + VÕ

+ TRINH.TT

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS lấy vòng

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Từ ngày 06/10/2014 đến ngày 12/10/2014 (Tuần1)

Đặt mảnh ghép thành nâng TC-BQ-TT ngã ÂĐ

NS Cắt HTTC + PP(T), KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

BN TNTC

LÂM THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ ANH

VÕ THỊ NGỌC TRINH

TRẦN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ HÀ

BN TNTC

ĐỖ THỊ KIM CÚC

LÊ THỊ QUỲNH NHƯ

TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

TRẦN THỊ QUỲNH TRÂM

MAI BÙI ANH

NGUYỄN THỤY THANH MAI

NGUYỄN THỊ VIỆT

PHAN THỊ ANH TRÚC

NGUYỄN THỊ ĐỨC HÂN

VĂN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ THU SANG

CAO THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ LIÊN

3221

3253

5084

3263

3238

3317

SHC

147n

3276

3265

3252

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3277

3273

3248

5721

PM

Ngày: 06/10/2014 

Ngày: 07/10/2014 

3216

3225

3299

3318



8 1 49 2002 Sa TC độ 3+ BQ độ 3 +UXTC nhỏ

2 0

8 3 46 2002 UXTC 12 tuần

8 4 47 2012 UBT (T) 6 cm

8 5 19 ĐT UBT (P) 7cm

9 6 55 3013 UXTC 8 tuần

9 7 53 4014 UXTC 12 tuần/VMC

9 8 45 1001 UXTC 12 tuần + (P) 5 cm

11 9 21 ĐT UBT (T) 8 cm

11 10 32 1001 VS II + UBT (2 bên)  5 cm

11 11 32 2002 UBT (P) 7cm

11 12 41 1031 UBT 2bên  5  cm

11 13 38 0020 UBT (T) 8 cm

2 14 60 3023 UBT (T) 5 cm

2 15 45 2012 UBT (P) 5cm

2 16 35 2012 UBT (P) 7cm

2 17 34 2012 UBT (P) 7cm

2 18 38 0000 VS I + UBT (T)   6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 40 2002 Sa TC độ 4 + BQ độ 3 + TT độ 3 

8 2 48 1021 UXTC 12tuần

8 3 23 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 5 51 3023 UBT (P) 4cm

9 6 51 4004 UBT (T) 5 cm

9 7 20 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

9 8 39 1001 UBT (T) 6 cm

11 9 37 0010 UXTC 10 tuần + (P) 5 cm

HIẾN MINH + DŨNG.TT + TÀI.TT

HIẾN MINH + TÀI.TT+ DŨNG.TT

MỸ NGỌC + MẬN

V.THÀNH + THỤC TRANG + N.PHƯỚC.TT

V.THÀNH + THỤC TRANG + N.PHƯỚC.TT

NHU + HÀ.TT + VÂN.TT

NHU + VÂN.TT+ HÀ.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THU.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THU.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + THU NGÂN

+ HẰNG.TT + VY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + PHÚC.TT + THẢO .TT

+ LỘC.TT

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

YẾN OANH + LỆ.TT + PHƯỢNG.TT

YẾN OANH + PHƯỢNG.TT+ LỆ.TT

TP NGA + NGUYỄN LONG

TP NGA + NGUYỄN LONG

TP NGA + NGUYỄN LONG

H.HIỆP + ÁI

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + PHONG.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + PHONG.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + PHONG.TT

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

THỐNG + H. PHƯƠNG + QUẾ LÂM.TT

THỐNG + H. PHƯƠNG + QUẾ LÂM.TT

H.HIỆP + ÁI

NS Bóc UXTC +UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + PP(P), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cố định sàn chậu + mỏm cắt vào mỏm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

ĐẶNG THỊ NGỮ

PHAN THỊ NGỌC VẸN

TRƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG

TRẦN THU THỦY

HỒ THỊ DỰ

TRẦN THỊ ĐAN THANH

ĐOÀN TRIỆU NGÂN

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

LÊ KIM CHUNG

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THU THANH

TRẦN THỊ KIM CHI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

LÊ THỊ TUYẾT MAI

LÂM THANH THÚY

TRẦN THỊ PHỈ

PHẠM THỊ BIỂN

CAO THỊ BÉ NĂM

PHẠM THỊ DIỄM SƯƠNG

NGUYỄN BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ LUẬN

CAO THỊ ĐƯỜNG

NGUYỄN THỊ LOAN

LÊ THỊ HƯỜNG

LƯ THỊ THÚY

3283

3281

3228

3282

3307

172n

3295

3237

5831

3304

5683

5691

5669

5670

5708

5612

5672

5671

3241

5657

3236

5614

3230

5664

5690

173n

Thứ: TƯ 

Ngày: 08/10/2014 



11 10 36 3013 UBT 2bên  6 cm/VMC RT+UBT

11 11 52 2002 UBT (T) 4 cm

2 12 24 ĐT UBT (T) 5 cm

2 13 30 1011 UBT (T) 8 cm

2 14 36 3003 UBT (P) 5cm

15 25 1011 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

8 1 72 6024 Sa TC độ 3 + BQ độ 3 + TT độ 2

8 2 49 3313 UXTC 14 tuần

8 3 49 5005 UXTC 10 tuần

9 4 42 0030 UXTC 12 tuần

9 5 37 3033 CIN3 đã KCĐ

9 6 23 0000 UBT (T) 9 cm

9 7 43 2112 UBT (T) 6 cm

11 8 43 2002 UBT (P) 6cm

11 9 39 3013 UBT (T) 5 cm

11 10 21 0010 UBT (T) 8 cm

11 11 21 0010 UBT (T) 10 cm

11 12 27 0020 UBT (P) 6cm

2 13 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 35 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 15 35 0010 VS II + UBT (T)   6cm

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

8 1 59 4004 CIN3 đã KCĐ

CHIỀU : BS KHOA NS + TẤN ĐẠT

+ HOÀNG.TT

HƯNG + ANH TUẤN + CẢNH

THANH THÚY + LỤA.TT

ĐỖ HIẾU + X.TRANG1

ĐỖ HIẾU + X.TRANG1

ĐỖ HIẾU + X.TRANG1

SÁNG : BS KHOA NS + A.THƯ4 

NHUNG.TT

QUỐC DUY +BÌNH.TT + HIỀN.TT

QUỐC DUY + HIỀN.TT+ BÌNH.TT

THỤC TRANG + PHƯƠNG ANH

THỤC TRANG + PHƯƠNG ANH

THỤC TRANG + PHƯƠNG ANH

THANH THÚY + LỤA.TT

( NGÂN + THU HẰNG) . BRVT

PHAN NGA + N.QUANG + B.PHƯƠNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + B.PHƯƠNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + B.PHƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + THÁI HOÀNG.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + THÁI HOÀNG.TT

HOÀI THƯ + LAN.TT+ HUỆ.TT

HOÀI THƯ + HUỆ.TT + LAN.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG

+ QUỲNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BẠCH.TT

MỸ NGỌC + MẬN

MỸ NGỌC + MẬN

HOÀI THƯ + HUỆ.TT + LAN.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT ngã ÂĐ

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM HOA

PHAN THỊ LỆ THU

TRƯƠNG THỤY KIỀU GIANG

NGUYỄN THỊ THƯ

HOÀNG THỊ ĐIỆP

ĐỖ THỊ HƯƠNG

BN TNTC

HUỲNH THỊ VÂN

NGÔ THỊ LY

HUỲNH THỊ CÚC

LÊ THỊ DIỆU HUYỀN

NGUYỄN THỊ VUI

TRƯƠNG THỊ DIỄM MY

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BA

TRẦN THỊ MIÊN

NGUYỄN THỊ LIỆT

ĐỖ THỊ HUỆ

PHẠM THỊ KIM ANH

ĐINH THỊ THU THẢO

LƯƠNG THỊ THANH

THƯỢNG THỊ NGỌC HUỆ

BN TNTC

PHAN THỊ THU XUÂN

PHẠM THỊ KIM CHI

81s

3313

3319

5751

5727

5728

5729

3280

79s

5755

3290

5696

3303

171n

5706

3289

3306

5707

3287

5716

3258

3234

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/10/2014 

Ngày: 10/10/2014 



8 2 33 3033 CIN3 đã KCĐ + UXTC

8 3 29 1011 UBT (P) 6cm/VMC

8 4 26 2002 UBT 2bên   8 cm

8 5 23 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 6 51 4004 CIN3 đã KCĐ/ pupus đang điều trị

9 7 52 3023 CIN3 đã KCĐ

9 8 24 ĐT UBT (P) 7cm

9 9 19 ĐT UBT (P) 7cm

9 10 28 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 26 1011 UBT (P) 5cm

11 12 28 1031 UBT (P) 8cm

11 13 46 3013 UBT (T) 6 cm

14 30 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

D.MINH + HIỀN.CĐT

D.MINH + HIỀN.CĐT

D.MINH + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

TH.HOÀNG.BM + BÍCH TY

H.THẮM + N.QUANG + TRANG.TT

H.THẮM + N.QUANG + TRANG.TT

H.THẮM + N.QUANG + TRANG.TT

H. PHƯƠNG + NGÔ TRINH

H. PHƯƠNG + NGÔ TRINH

HƯNG + ANH TUẤN + CẢNH

HƯNG + ANH TUẤN + CẢNH

TH.HOÀNG.BM + BÍCH TY

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 6 tháng 10 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

TRẦN THỊ KIM GIÀU

HUỲNH THỊ LUYỆN

NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

NGUYỄN THỊ LAN CÚC

NGUYỄN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ NGỌC

LÊ THỊ MỸ SANG

LƯƠNG THỊ THU

TRẦN THỊ NUÔI

NGUYỄN THANH TẾ

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

TRƯƠNG ÁI LIÊN

TRẦN THỊ HÀ

3335

5725

3328

5809

5769

5774

5818

5806

5776

82s

83s

5814

80s


